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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Q – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Kiều Văn Thành. 

Các hội thẩm nh©n d©n: 

1. Ông Nguyễn Văn Đức.  

2. ¤ng Nguyễn Hữu Tuấn. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Nguyễn Minh Sơn -  Cán bộ 

Toà án nhân dân huyện Q. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai tham gia phiên toà: Bà 

Trần Thị Tuyết, Kiểm sát viên. 

Ngày 13 th¸ng 7 n¨m 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Q, Thành 

phố Hà Nội xét xử c«ng khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số  37/2017/HSST 

ngày 24 th¸ng 05 n¨m 2017 đối với các bị cáo: 

1. Trần Văn N, sinh năm 1992; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và  tró 

t¹i: Cụm   , xã T, huyện Đ, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hoá: 6/12; bố đẻ Trần Văn V  , sinh năm 1961; mẹ đẻ Lê Thị Đ , 

sinh năm 1964;  vợ, con chưa có; tiền sự: Không; danh chỉ bản số: 82 do Công 

an huyện Quốc Oai lập ngày 04/01/2017; tiÒn sù: Kh«ng; tiền án: T¹i b¶n ¸n sè 

213/2012/HSST ngày 20/7/2012 cña Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội xử phạt 05 năm 06 tháng tù về tội: Cướp giật tài sản; Chấp hành 

xong hình phạt tù ngày 16/7/2016; tạm giam từ ngày 30/12/2016 đến nay tại trại 

tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội - Có mặt. 

2. Lê Văn L, sinh năm 1991; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và  tró 

t¹i: Cụm  , xã T, huyện Đ, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hoá: 12/12; bố đẻ Lê Văn L, sinh năm 1972; mẹ đẻ Lê Thị L, sinh 

năm 1973; vợ là Thế Thị Thu H, sinh năm 1992; có 01 con sinh năm 2014; 

Danh chỉ bản số 094 do Công an huyện Quốc Oai lập ngày 20/4/2014; tiền án, 

tiền sự: Không; Nhân thân: Tại bản án số 45/2011/HSST ngày 25/02/2011 bị 

Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội xử phạt 21 tháng tù về tội: 
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Cướp giật tài sản; chấp hành xong hình phạt ngày ngày 13/9/2012; phần án phí 

và dân sự ngày 11/7/2011; tạm giam từ ngày 25/4/2017 tại nhà tạm giữ Công an 

huyện Quốc Oai đến nay - Có mặt. 

Người bị hại: Chị Đỗ Thị Hồng N, sinh năm 1993; 

ĐKHKTT: xã H,  huyệnY,  tỉnhVĩnh Phúc; chỗ ở: Phường K, quận BTL, 

Thành phố Hà Nội. Chị N có đơn xin xét xử vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18giờ 00 phút ngày 21/ 12 / 2016, Trần Văn N rủ Lê Văn L đi 

cướp giật tài sản, L đồng ý. L điều khiển xe máy của N, BKS 33L6- 3378 đi từ 

xã Đ, huyện Đ theo các trục đường qua các huyện xem có ai sơ hở để cướp giật 

tài sản; đến khoảng 20 giờ 30 phút, L điều khiển xe chở N theo đường gom Đại 

lộ Thăng Long đến cầu vượt Hoàng Xá, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, 

Thành phố Hà Nội thì phát hiện thấy chị Đỗ Thị Hồng N điều khiển xe máy trên 

người có đeo một túi xách màu xanh đang rẽ vào thị trấn Quốc Oai thấy vậy L 

điều khiển xe ám sát bên trái xe chị N, N ngồi sau dùng tay phải giật chiếc túi 

xách của chị N, sau khi giật được tài sản L tăng ga bỏ chạy, trên đường bỏ chạy 

N lục túi xách bên trong có 12.300.000 đồng; 01 điện thoại SAMSUNG màu 

đen; 01 chứng minh thư nhân dân; 01 bằng lái xe máy và 01 bảo hiểm y tế đều 

mang tên chị N. Nam lấy toàn bộ tiền và điện thoại còn lại giấy tờ và túi N vứt 

trên đường bỏ chạy. Số tiền cướp được N và L ăn tiêu hết, chiếc điện thoại N sử 

dụng. 

Vật chứng thu giữ: 01 túi xách màu xanh; 01 điện thoại SAMSUNG; 01 

điện thoại NOKIA 1280 cũ màu xanh; 01 xe máy BKS 33L6-3378. 

Tại kết luận định giá tài sản số: 01/ KL-ĐGTS ngày 12/01/2017 của Hội 

đồng định giá kết luận: 01 túi xách màu xanh; 01 điện thoại SAMSUNG có tổng 

trị giá 720.000 đồng. 

Tại kết luận giám định số: 1996/ KL-PC 54- Đ3 ngày 04/4/2017 của 

Phòng kỹ thuật Công an thành phố Hà Nội kết luận: Xe nhãn hiệu WAVE, đeo 

biển kiểm soát: 33L6-3378 có số khung: VHTPCH032HT*00386* và số máy: 

VTT1P52FMH*031687* là số nguyên thủy. 

Quá trình điều tra ngày 22/3/2017, Công an huyện Q đã trả lại tài sản cho 

chị N và bà Lê Thị Đ và ông Lê Văn L đại diện cho hai gia đình bị cáo đã bồi 

thường trả chị N 12.300.000 đồng. Chị N đã nhận lại tài sản, đối với các giấy tờ 

bị mất chị N không có yêu cầu bồi thường.   

       Tại phiên tòa hôm nay: Bị cáo N và L khai nhận như nội dụng vụ án đã nêu. 

Tại bản cáo trạng số 34/CT-VKS ngày 23/5/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Quốc Oai truy tố các bị cáo như sau: Truy tố bị cáo Trần Văn N và 
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Lê Văn L về tội Cướp giật tài sản, theo điểm d  khoản 2  Điều 136 Bộ luật hình 

sự.  

 Tại phiên toà đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Q luận tội giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trần Văn N và 

Lê Văn L phạm tội Cướp giật tài sản; 

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136; Điểm b,p khoản 1Điều 46; Điểm g 

khoản 1 Điều 48 và Điều 33 Bộ luật hình sự xử phạt N từ  48 đến 54 tháng tù; 

- Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136; Điểm b,p khoản 1 Điều 46 và Điều 33 

Bộ luật hình sự xử phạt L từ 36 đến 42 tháng tù; 

Về dân sự: Gia đình bị cáo N và L đã bồi thường trả cho chị N, chị N không 

có yêu cầu bồi thường nên không đề nghị giải quyết. 

Về vật chứng đề nghị HĐXX tịch thu phát mại sung quỹ nhà nước 01 xe 

máy và 01 điện thoại thu của bị cáo N. 

Các bị cáo nhất trí với bản luận tội và không có tranh luận với bản luận tội 

của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai. 

Lời nói sau cùng trước khi Hội đồng xét xử nghỉ nghị án: Bị cáo N và bị cáo 

L: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, 

xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

Về tố tụng: Về hành vi tố tụng, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra 

Công an huyện Quốc Oai, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc 

Oai, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện về Thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

các bị cáo, người bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, 

Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các 

hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã 

thực hiện hợp pháp. 

Về hành vi của các bị cáo thì thấy: Bị cáo Trần Văn N và Lê Văn L: T¹i 

phiªn toµ h«m nay các bị cáo ®· khai nhËn toµn bé hµnh vi nh­ néi dung b¶n c¸o 

tr¹ng ®· nªu. Lêi khai nhËn cña bÞ c¸o phï hîp víi lêi khai cña người bị hại, 
ng­êi lµm chøng, vËt chøng thu gi÷. Do ®ã, cã ®ñ c¬ së kh¼ng ®Þnh: Kho¶ng 18 
giờ 00 phút  ngµy 21/12/2016, N rủ L đi cướp giật tài sản, L đồng ý. L điều 

khiển xe máy BKS: 33L6-3378 của N, chở N đi trên đường gom Đại lộ Thăng 

Long, khi đến cầu Vượt Hoàng Xá, thị trấn Q, huyện Q thì phát hiện thấy chị Đỗ 

Thị Hổng N điều khiển xe máy có đeo 01 túi xách, L ám sát xe vào bên trái xe 

chị N, N ngồi sau dùng tay phải giật chiếc túi xách của chị N rồi bỏ chạy. Tổng 

giá trị tài sản N và L chiếm đoạt là 13.020.000 đồng ( trong đó có 12.300.000 

đồng; 01 túi xách và 01 điện thoại di động SAM SUNg cũ trị giá 720.000 đồng). 

Do đó, bị cáo Trần Văn N và Lê Văn L ®· ph¹m téi: “ Cướp giật tµi s¶n”  víi 
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t×nh tiÕt t¨ng nÆng ®Þnh khung “ Dùng thủ đoạn nguy hiểm” được quy định tại 

®iÓm d kho¶n 2 §iÒu 136 Bé luËt h×nh sù nh­ C¸o tr¹ng sè  34/CT-VKS ngµy 
23/5/2017 cña ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Q truy tè ®èi víi bÞ c¸o lµ ®óng 
ng­êi, ®óng téi. 

Hµnh vi cña các bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi, ®· trùc tiÕp x©m h¹i ®Õn 

quyÒn së h÷u tµi s¶n cña ng­êi kh¸c nên phải có hình phạt nghiêm đối với bị cáo 

nhằm giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung. 

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo N và bị cáo L; 

- Về tình tiết tăng nặng: 

+ Bị cáo N có 1 tình tiết tăng nặng:  T¹i b¶n ¸n sè 213/2012/HSST ngày 

20/7/2012 cña Tòa án nhân dân huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội xử phạt 05 năm 

06 tháng tù về tội: Cướp giật tài sản mới chấp hành hình phạt xong ngày 16/7/2016 

chưa được xóa án tích lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm theo điểm g 

khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự. 

+ Bị cáo L không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Điều 48 Bộ 

luật hình sự. 

-Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo N và L đều thành khẩn khai báo; đã tác động 

để gia đình bồi thường trả người bị hại để giảm nhẹ cho các bị cáo theo điểm b,p 

khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

Vô ¸n cã ®ång ph¹m; BÞ c¸o N lµ ng­êi rñ rª, l«i kÐo vµ trùc tiÕp chiÕm ®o¹t 

tµi s¶n; nh©n th©n bị cáo N cã 1 tiÒn ¸n chưa được xóa án tích; bÞ c¸o L lµ ng­êi 

gióp søc, nh©n th©n n¨m 2011 bÞ xÐt xö 21 th¸ng tï vÒ téi C­íp giËt tµi s¶n tuy đã 

được xóa án nhưng kh«ng lÊy ®ã lµm bµi häc mà lại phạm tội nên Hội đồng xét xử 

xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để có một hình phạt tù tương xøng víi 

hµnh vi ph¹m téi cña tõng bÞ c¸o. 

Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo có hoàn cảnh kinh 

tế khó khăn, nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra Cơ qua điều tra người bị hại là chị 

Đỗ Thị Hồng N đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội 

đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

Về vật chứng: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ 

luật tố tụng hình sự để xác định và xử lý cụ thể như sau: 
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 Quá trình đều tra cơ quan điều tra thu giữ của N 01 điện thoại di động 

NOKIA 1280  màu xanh cũ; 01 xe máy BKS 33L6-3378 của bị cáo Nam. Hội đồng 

xét xử xét thấy xe máy và điện thoại N dùng làm phương tiện phạm tội nên cần tịch 

thu phát mại sung quỹ Nhà nước. 

- Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Từ nhưng căn cứ nhận định trên Hội đồng xét xử 

QUYẾT ĐỊNH: 

1-Tuyên bố bị cáo Trần Văn N và Lê Văn L tội: “ Cướp giật tài sản”. 

 - Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136; điểm g khoản 1 Điều 48; các điểm b, p 

khoản 1 Điều 46 và Điều 33 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn N  04 ( 

bốn) năm 06 ( sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 30/12/2016. 

 - Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 136; các điểm b, p khoản 1 Điều 46 và Điều 

33 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Lê Văn L 03 ( ba) năm tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 25/4/2017. 

2- Về vật chứng: Áp dụng điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng 

hình sự. Tịch thu phát mại sung quỹ Nhà nước: 

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 1280 màu xanh cũ, đã qua sử 

dụng. Số IMEI: 355904058005525, bên trong có 1 sim điện thoại. 

+ 01 xe máy màu xanh cũ, biển kiểm soát 33L6-3378; có số khung 00386 và 

số máy 031687, xe không có gương chiếu hậu, yếm xe phía trước bị vỡ, xe trong 

tình trạng không sử dụng được.  

( Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số: 

29/2017/THA ngày 26/ 5/2017, giữa Công an huyện và Chi cục thi hành án Dân 

sự huyện Quốc Oai ). 

3- Về án phí: Các bị cáo N, L mỗi bị cáo phải nộp 200.000 ( Hai trăm nghìn) 

đồng án phí hình sự sơ thẩm;  

4- Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án; Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Nơi nhận: 

-TAND TP. Hà Nội; 

- Công an;VKSND huyện Quốc Oai; 

- Chi cục THADS huyện Quốc Oai; 

- Sở tư pháp TP.Hà Nội 

- Bị cáo; Người bị hại; Lưu: Hồ sơ 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 
Kiều Văn Thành 
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